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Phụ lục 1: 
ĐIỂM THƯỞNG CHO THÍ SINH CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI 

(Ban hành theo Thông báo số              /TB-ĐHV, ngày            /7/2025 

của Trường Đại học Vinh) 
   

Cộng điểm xét tuyển đối với thí sinh: là thành viên đội tuyển tham dự kỳ thi 

Học sinh giỏi cấp Quốc gia hoặc cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia; đạt giải Học 

sinh giỏi cấp Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc Trung ương; đạt giải Khoa học kỹ thuật, 

Thể dục thể thao cấp Tỉnh hoặc Thành phố trực thuộc Trung ương; chứng chỉ IELTS 

Academic. Cụ thể:  

- Thí sinh tham gia đội tuyển tham dự kì thi Học sinh giỏi cấp Quốc gia hoặc 

cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia đăng ký xét tuyển theo phương thức 100, 200, 

402, 405 được cộng tối đa 2,5 (hai điểm rưỡi) thưởng vào tổng điểm xét tuyển. 

- Thí sinh đạt Học sinh giỏi đạt giải cấp Tỉnh/thành phố trực thuộc trung ương 

vào năm lớp 12 năm học 2024 - 2025 được cộng điểm thưởng tối đa vào tổng điểm 

xét tuyển theo các loại giải như sau: 

* Đối với các ngành Sư phạm:  
 

TT 
Mã 

ngành 
Ngành học 

Môn đạt HSG cấp 
Tỉnh/TP, thành tích được 

cộng điểm thưởng 
Điểm thưởng 

1 7140202 Giáo dục Tiểu học Toán, Ngữ văn 
Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

2 7140205 Giáo dục Chính trị Ngữ văn, GDKT&PL 
Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

3 7140208 
Giáo dục Quốc phòng 
- An ninh 

Ngữ văn, Lịch sử và 
GDQPAN 

Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

4 7140209 Sư phạm Toán học Toán 
Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

5 7140209C 
Sư phạm Toán học 
(lớp tài năng) 

Toán 
Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

6 7140210 Sư phạm Tin học Toán, Tin học 
Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

7 7140211 Sư phạm Vật lý Toán, Vật lí 
Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

8 7140212 Sư phạm Hóa học Toán, Hoá học 
Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

9 7140213 Sư phạm Sinh học Toán, Sinh học 
Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

10 7140217 Sư phạm Ngữ văn Ngữ văn Giải Nhất: 2,5 điểm; 
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TT 
Mã 

ngành 
Ngành học 

Môn đạt HSG cấp 
Tỉnh/TP, thành tích được 

cộng điểm thưởng 
Điểm thưởng 

Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

11 7140218 Sư phạm Lịch sử Lịch sử 
Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

12 7140219 Sư phạm Địa lý Địa lí 
Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

13 7140231 Sư phạm Tiếng Anh Tiếng Anh 
Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

14 7140231 
Sư phạm Tiếng Anh 
(lớp tài năng) 

Tiếng Anh 
Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

15 7140247 
Sư phạm Khoa học tự 
nhiên 

Vật lí, Hoá học, Sinh học 
Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

16 7140249 
Sư phạm Lịch sử - 
Địa lý  

Lịch sử, Địa lí 
Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

17 7140201 Giáo dục Mầm non 

Giải nghệ thuật chuyên 
nghiệp chính thức toàn 
quốc về ca, múa, nhạc; 
Toán, Ngữ văn, 

Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

18 7140206 Giáo dục Thể chất 

Giải Thể dục thể thao cấp 
Tỉnh hoặc Thành phố trực 
thuộc Trung ương; Toán, 
Sinh học 

Giải Nhất: 2,5 điểm; 
Giải Nhì: 2,0 điểm; 
Giải Ba: 1,0 điểm 

 

* Đối với các ngành ngoài sư phạm:  

- Giải Nhất: 2,5 điểm; Giải Nhì: 2,0 điểm; Giải Ba: 1,0 điểm. Môn đạt Giải 

được tính thành tích để cộng điểm là môn có trong các tổ hợp xét tuyển của ngành 

đăng ký xét tuyển. 

- Thí sinh có chứng chỉ IELTS (Academic) (hoặc chứng chỉ HSK cho ngành 

Ngôn ngữ Trung Quốc, mã ngành 7220204) được cộng điểm xét tuyển vào các 

ngành/chương trình đào tạo thuộc các ngành ngoài sư phạm. Mức cộng điểm tối đa cụ 

thể cho các loại chứng chỉ IELTS do các đơn vị khảo thí cấp trong thời hạn 02 năm 

tính đến ngày công bố kết quả tuyển sinh (theo kế hoạch tuyển sinh của Bộ GD&ĐT), 

quy đổi điểm thưởng như sau: 
 

Chứng chỉ HSK 
(quy đổi tương đương 

Khung năng lực ngoại ngữ 
6 bậc dùng cho Việt Nam 
theo quy định hiện hành) 

Bậc 
1 

Bậc 
2 

Bậc 
3 

Bậc 
4 

Bậc 
5 

Bậc 
6 

Chứng chỉ IELTS 
(Academic) đạt điểm 

4,5 5,0 5,5 6,0 6,5 ≥ 7,0 
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Phụ lục 2: 
ĐIỂM THƯỞNG CHO THÍ SINH CÓ THÀNH TÍCH VƯỢT TRỘI 

(Ban hành theo Thông báo số              /TB-ĐHV, ngày            /7/2025 

của Trường Đại học Vinh) 
   

Đối với thí sinh diện được xét tuyển thẳng Phương thức 1 (301) nếu không sử 

dụng quyền được tuyển thẳng thì khi xét tuyển theo phương thức 100, 200, 402, 405 

được cộng tối đa 3 (ba điểm) thưởng vào tổng điểm xét tuyển. Cụ thể: 

1. Trường Đại học Vinh thực hiện việc xét tuyển thẳng cho các thí sinh thuộc 

đối tượng được quy định tại khoản 1, khoản 2, khoản 3, Điều 8 Thông tư số 

08/2022/TT-BGDĐT. Các thí sinh thuộc đối tượng này được đăng ký xét tuyển vào 

các ngành có tổ hợp xét tuyển (theo phương thức 100) chứa môn đoạt giải, cụ thể: 

- Anh hùng lao động, Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, Chiến sĩ thi đua 

toàn quốc được tuyển thẳng vào các ngành, chương trình do cơ sở đào tạo quy định. 

- Thí sinh đạt thành tích cao trong các kỳ thi, cuộc thi, giải đấu cấp quốc gia 

hoặc quốc tế, do Bộ GD&ĐT, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch tổ chức, cử tham gia, 

được xét tuyển thẳng trong năm tốt nghiệp THPT (hoặc tốt nghiệp trung cấp) vào các 

ngành phù hợp với môn thi, nội dung đề tài hoặc nghề dự thi, thi đấu, đoạt giải; cụ thể 

trong các trường hợp sau: 

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong kỳ thi chọn học sinh giỏi quốc gia, quốc 

tế hoặc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia, quốc tế do Bộ GD&ĐT tổ chức, cử tham 

gia; thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng; 

+ Thí sinh đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật quốc tế về ca, múa, 

nhạc, mỹ thuật được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch công nhận; thời gian đoạt giải 

không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng; 

+ Thí sinh tham gia đội tuyển quốc gia thi đấu tại các giải quốc tế chính thức 

được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xác nhận đã hoàn thành nhiệm vụ, bao gồm: 

Giải vô địch thế giới, Cúp thế giới, Thế vận hội Olympic, Đại hội Thể thao châu Á 

(ASIAD), Giải vô địch châu Á, Cúp châu Á, Giải vô địch Đông Nam Á, Đại hội Thể 

thao Đông Nam Á (SEA Games), Cúp Đông Nam Á; thời gian đoạt giải không quá 4 

năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng; 

+ Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba trong các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và 

thi tay nghề quốc tế do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội cử đi; thời gian đoạt giải 

không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển thẳng. 

2. Nhà trường quy định hình thức ưu tiên xét tuyển thẳng đối với các trường 

hợp sau đây: 

- Thí sinh đạt giải khuyến khích kỳ thi Học sinh giỏi quốc gia; đạt giải tư cuộc thi 

khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia dự tuyển vào ngành phù hợp với môn thi hoặc nội dung 

đề tài dự thi đã đoạt giải (thông tin chi tiết trong thông tin tuyển sinh của Trường vào 

năm đăng ký xét tuyển); thời gian đoạt giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét 

tuyển; 

- Thí sinh đoạt huy chương vàng, bạc, đồng các giải thể dục thể thao cấp quốc 

gia tổ chức một lần trong năm và thí sinh được Tổng cục Thể dục thể thao có quyết 

định công nhận là kiện tướng quốc gia, đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào đối 
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với ngành Sư phạm, dự tuyển vào ngành Giáo dục thể chất thời gian đoạt giải không 

quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển; 

- Thí sinh đoạt giải chính thức trong các cuộc thi nghệ thuật chuyên nghiệp 

chính thức toàn quốc về ca, múa, nhạc; đủ điều kiện đảm bảo chất lượng đầu vào đối 

với ngành Sư phạm, dự tuyển vào ngành Sư phạm mầm non. Thời gian đoạt giải 

không quá 4 năm tính tới thời điểm xét tuyển; 

- Thí sinh đoạt giải nhất, nhì, ba tại các kỳ thi tay nghề khu vực ASEAN và thi 

tay nghề quốc tế dự tuyển vào các ngành phù hợp với nghề đã đoạt giải; thời gian đoạt 

giải không quá 3 năm tính tới thời điểm xét tuyển. 
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